Phụ lục II
  GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM, CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 
(Kèm theo Thông tư số:          /TT-BNNMT ngày       tháng      năm 
 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

I. NHÓM CHỈ TIÊU THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI
1. Số người chết
Người chết là những người mà ngay trước khi thiên tai xảy ra sống trên địa bàn đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra và đã tìm thấy thi thể. Người chết do bị ốm hoặc do những nguyên nhân không liên quan đến thiên tai không được tính vào danh sách người chết do thiên tai.
Cách tính: đếm và thống kê. 
2. Số người mất tích
Người mất tích là những người mà ngay trước khi thiên tai xảy ra sống trên địa bàn đã bị mất tích, có thể đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra nhưng chưa tìm thấy thi thể hoặc chưa có tin tức sau khi thiên tai xảy ra. Sau 02 năm thiên tai xảy ra nếu không có tin tức gì về số người mất tích này thì sẽ tính họ vào số người đã chết do thiên tai.
Cách tính: đếm và thống kê. 
3. Số người bị thương
Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm lý do biến cố của gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.
Cách tính: đếm và thống kê.
4. Số hộ bị ảnh hưởng
Số hộ bị ảnh hưởng bao gồm những hộ bị thiệt hại về người, tài sản hoặc những hộ phải di dời do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. Những trường hợp bị mất tài sản do tình trạng mất trật tự an ninh do thiên tai gây ra không được tính.
Cách tính: đếm và thống kê .
5. Số người bị ảnh hưởng
Người bị ảnh hưởng bởi thiên tai là những người bị ốm, bị thương, phải sơ tán; những người mất người thân, mất tài sản trực tiếp do thiên tai. 
Cách tính: đếm và thống kê.
II. NHÓM CHỈ TIÊU THIỆT HẠI VỀ CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Nhóm thiệt hại về nhà ở
Khái niệm nhà ở: Nhà ở là những ngôi nhà dùng cho mục đích để ở, có đủ điều kiện sinh sống bình thường, không phân biệt chủ sở hữu và thực tế đang tồn tại ở một thời điểm nhất định (đầu năm hoặc cuối năm). 
Nhà ở được phân thành các loại: Nhà kiên cố, bán kiên cố, thiếu kiên cố và nhà đơn sơ. Thiệt hại về nhà ở bao gồm:
a) Nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn (trên 70%)
Là những ngôi nhà ở của dân (gồm cả nhà tập thể, nhà ở của dân do nhà nước cấp) bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gồm: sập, đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn trên 70% do ảnh hưởng của thiên tai mà không thể khắc phục lại được.
Cách tính: đếm và thống kê 
Cách ước giá trị thiệt hại: ước giá trị còn lại của từng ngôi nhà theo phương pháp trừ khấu hao.
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Tổng giá trị xây mới và sữa chữa lớn được tính như sau:
	Tổng giá trị xây mới và sửa chữa lớn
	
=
	Tổng diện tích sử dụng của nhà/công trình (m2)
	
x
	Đơn giá xây mới 1 m2 tại thời điểm hiện tại
	
+
	Tổng giá trị các lần sửa chữa lớn


Đơn giá xây mới 1m2 nhà/công trình được tính cho từng loại nhà tại thời điểm nhà bị thiệt hại. Đơn giá xây mới được xác định theo đơn giá của từng địa phương.
Sửa chữa lớn là: là công việc sửa chữa nhằm cải tạo, khôi phục, làm tăng diện tích sử dụng và kéo dài thời gian sử dụng của ngôi nhà. Sửa chữa lớn thường làm thay đổi kết cấu chịu lực của ngôi nhà.
Số năm có thể sử dụng là số năm đảm bảo đủ an toàn cho việc sử dụng theo như hồ sơ thiết kế hoặc số năm đủ đảm bảo an toàn sử dụng dựa theo phân loại nhà/công trình.
Số năm đã sử dụng là số năm kể từ khi ngôi nhà/công trình đó hoàn thiện và đưa vào sử dụng cho đến lúc bị ảnh hưởng của thiên tai.
b) Nhà bị sập, đổ, vùi lấp, cuốn trôi một phần; tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng rất nặng (từ 50-70%)
Là những ngôi nhà ở của dân (gồm cả nhà tập thể, nhà ở của dân do nhà nước cấp) bị thiệt hại do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai mà có thể sửa chữa, hoặc cải tạo lại một phần để ở.
Cách tính: đếm và thống kê 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của ngôi nhà  x % mức độ thiệt hại
c) Nhà bị sập, đổ, cuốn trôi một phần, tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng nặng (từ 30-50%)
Là những ngôi nhà ở của dân (gồm cả nhà tập thể, nhà ở của dân do nhà nước cấp) bị thiệt hại do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai mà có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại để ở.
Cách tính: đếm và thống kê 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại =  giá trị còn lại của ngôi nhà  x % mức độ thiệt hại
d) Nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng một phần (dưới 30%)
Là những ngôi nhà ở của dân (gồm cả nhà tập thể, nhà ở của dân do nhà nước cấp) bị xiêu vẹo, tốc mái hoặc hư hỏng một phần và chỉ phải sửa chữa, khắc phục một phần để ở.
Cách tính: đếm và thống kê 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại =  giá trị còn lại của ngôi nhà  x % mức độ thiệt hại
đ) Nhà bị ngập nước
Là những ngôi nhà ở của dân bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên đối với diện tích sinh hoạt thường xuyên.
Khi thống kê cần phân ra các mức ngập khác nhau: từ (0.2-1)m; (1-3)m và >3m
Cách tính: đếm và thống kê 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của ngôi nhà x % mức độ thiệt hại do ngập
e) Nhà bị đất, đá vùi lấp
Là những ngôi nhà ở của dân bị đất, đá vùi lấp một phần hoặc toàn bộ nền, sàn nhà.
Cách tính: đếm và thống kê 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của ngôi nhà  x % mức độ thiệt hại do đất đá vùi lấp
g) Nhà phải di dời khẩn cấp
Là những ngôi nhà ở của dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai mà người cư trú ở đó phải di dời khẩn cấp để tránh nguy cơ bị thiệt hại do thiên tai.
Cách tính: đếm và thống kê 
h) Các thiệt hại về nhà ở khác
Các thiệt hại về nhà ở khác: là toàn bộ tài sản của các hộ gia đình như: bàn, ghế, giường, tủ, máy giặt, máy tính, ti vi, điện thoại,... bị cuốn trôi hoặc bị hư hỏng (có thể hoặc không thể sửa chữa được) do thiên tai gây ra. Các loại tài sản (có trong hộ gia đình) như sau không được tính vào mục các thiệt hại khác mà tính vào các hạng mục đã có trong biểu bảng: Lương thực,...
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết trong phụ lục chi tiết (nếu có)
Cách ước giá trị thiệt hại: là giá trị thay thế của tài sản đó tại thời điểm bị thiệt hại.
2. Nhóm thiệt hại về giáo dục
a) Số điểm/trường bị ảnh hưởng
Điểm/trường bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai là những điểm/trường có cơ sở vật chất như phòng học, bàn ghế, sách vở, dụng cụ học tập dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên bị thiệt hại bởi thiên tai. 
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết trong phụ lục bảng danh mục các loại thiệt hại kèm theo.
b) Phòng học, phòng chức năng, công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn (>70%) 
Là những phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn không thể khắc phục lại được.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của phòng học  x % Mức độ thiệt hại
Giá trị còn lại của phòng học tính như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
c) Phòng học, phòng chức năng, công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên bị sập đổ, cuốn trôi một phần, tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng ở các mức khác nhau: Rất nặng (từ 50-70%), nặng (30-50%) và thiệt hại một phần (dưới 30%);
Là những phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên bị thiệt hại mà có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại một phần hoặc toàn bộ để có thể sử dụng.
Cách tính: đếm và thống kê 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của phòng học  x % Mức độ thiệt hại
Giá trị còn lại của phòng học tính như như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
d) Phòng học, phòng chức năng, công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên bị ngập nước
Phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên bị ngập nước là những nhà bị ngập sàn, ngập nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của phòng học x % Mức độ thiệt hại do ngập
  Giá trị còn lại của phòng học tính như như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
đ) Thiết bị công nghệ, kỹ thuật số, chuyển đổi số và các thiết bị giáo dục ở trường bị thiệt hại
Thiết bị công nghệ, kỹ thuật số, chuyển đổi số và các thiết bị giáo dục ở trường bị hư hỏng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai là những thiết bị giáo dục ở trường dùng cho việc giảng dạy và học tập bị hư hỏng toàn bộ hoặc bị cuốn trôi.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế của tài sản đó tại thời điểm bị thiệt hại 
e) Các thiệt hại về giáo dục khác
Các thiệt hại về giáo dục khác: là những tài sản có trong các điểm trường đóng tại đơn vị hành chính báo cáo bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế của tài sản đó tại thời điểm bị thiệt hại 
3. Nhóm thiệt hại về y tế
a) Số cơ sở y tế bị thiệt hại 
Số cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế) là các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc tư nhân đóng trên địa bàn đơn vị hành chính báo cáo có các cơ sở vật chất bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp hư hỏng ở các mức khác nhau do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai gây ra (Không bao gồm các cửa hàng bán thuốc).
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại =  giá trị thiệt hại của (số cơ sở y tế bị sập đổ, cuốn trôi  hư hỏng toàn phần; hư hỏng nặng; ngập nước).
b) Số cơ sở y tế bị sập, đổ, trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn (trên 70%)
Là những cơ sở y tế đóng trên địa bàn đơn vị báo cáo bị thiệt hại không thể khắc phục lại được.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của cơ sở y tế  x % mức độ thiệt hại
Giá trị còn lại của cơ sở y tế tính như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
c) Số cơ sở y tế bị sập đổ, cuốn trôi, vùi lấp, tốc mái, xiêu vẹo và hư hỏng ở các mức khác nhau: rất nặng (50-70%), nặng (30-50)% và một phần (dưới 30%)
Là những cơ sở y tế bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau và có thể sửa chữa, khắc phục lại một phần hay toàn bộ.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại  =  giá trị còn lại của cơ sở y tế  x  % mức độ thiệt hại
Giá trị còn lại của cơ sở y tế tính như điểm a, khoản 1, Mục như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
d) Số cơ sở y tế bị ngập nước
Số cơ sở y tế bị ngập nước là những cơ sở y tế bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của cơ sở y tế   x  % mức độ thiệt hại 
Giá trị còn lại của cơ sở y tế tính như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
đ) Các thiệt hại về y tế khác
Các thiệt hại khác: là toàn bộ tài sản có trong các cơ sở y tế Nhà nước hoặc tư nhân hiện đóng trên địa bàn đơn vị hành chính báo cáo bị thiệt hại do thiên tai như: giường bệnh, máy móc y tế, thuốc chữa bệnh.....
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: đối với tài sản của các cơ sở y tế thì tính giá trị thiệt hại là giá trị thay thế của tài sản đó tại thời điểm bị thiệt hại.
4. Nhóm chỉ tiêu về văn hóa
a) Công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa bị thiệt hại
Công trình văn hóa bị thiệt hại là các thiết chế xây dựng được kiến tạo để phục vụ các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 
Mức thiệt hại của các công trình văn hóa gồm: thiệt hài hoàn toàn (trên 70%, thiệt hại rất nặng (từ 50-70%), thiệt hại nặng (30-50%) và thiệt hại một phần (dưới 30%)
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của công trình văn hóa  x  % mức độ thiệt hại 
Giá trị còn lại của công trình văn hóa tính như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
b) Tài sản, trang thiết bị tại công trình văn hóa bị thiệt hại
Tài sản, trang thiết bị tại công trình văn hóa là những tài sản, trang thiết bị tại các công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa bị thiệt hại do thiên tai.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế của tài sản đó tại thời điểm bị thiệt hại 
c) Các thiệt hại về văn hóa khác
Các thiệt hại về văn hóa khác: là toàn bộ những cơ sở vật chất khác còn lại của công trình văn hóa chưa thống kê vào các mục trên bị thiệt hại do thiên tai 
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: đối với tài sản, cơ sở vật chất về văn hóa thì tính giá trị thiệt hại là giá trị thay thế của tài sản đó tại thời điểm bị thiệt hại.
5. Nhóm chỉ tiêu về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai
a) Đê cấp III đến cấp đặc biệt bị thiệt hại 
Là những đoạn, tuyến đê đã được phân cấp từ cấp III đến cấp đặc biệt bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại  x đơn giá.
b) Đê cấp IV, V, đê bối, đê bao, đê chuyên dùng và các loại đê khác bị thiệt hại
Là những đoạn, tuyến đê cấp IV, V, đê bối, đê bao, đê chuyên dùng và các loại đê khác bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
c) Kè bị thiệt hại
Là công trình kè bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
d) Kênh mương bị thiệt hại
Là kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
đ) Cống (bọng) bị thiệt hại
Là các cống (bọng) bị sập, đổ, trôi, sạt lở và hư hỏng do thiên tai
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
e) Hồ chứa, đập thủy lợi bị thiệt hại
Là hồ chứa, đập và các công trình có liên quan (gồm công trình lấy nước, tháo nước, công trình xả lũ,... bị sạt lở, cuốn trôi và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
g) Trạm bơm bị thiệt hại
Là những trạm bơm và các công trình có liên quan (cửa van, đường ống, và các thiết bị bên trong trạm bơm bị cuốn trôi và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
h) Bờ biển, bờ sông, suối bị sạt lở
Là bờ biển, bờ sông, suối bị sạt lở, cuốn trôi và phá huỷ do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
i) Công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai khác bị thiệt hại
Là các công trình liên quan đến tưới tiêu như: cầu máng, tràn, khe phai, ... bị sạt lở, cuốn trôi và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
6. Nhóm chỉ tiêu về giao thông
a) Đường giao thông trung ương (quốc lộ) bị thiệt hại
Là các tuyến, đoạn đường giao thông do cấp trung ương quản lý, đầu tư xây dựng, tu sửa và nâng cấp bị sạt lở, cuốn trôi và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
b) Đường giao thông địa phương bị thiệt hại
Là những tuyến, đoạn đường tỉnh, đường huyện và đường xã do cấp địa phương quản lý, đầu tư xây dựng, tu sửa và nâng cấp bị sạt lở, cuốn trôi và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
c) Đường sắt bị thiệt hại
Là tuyến, đoạn đường giao thông dành cho tàu hoả do ngành đường sắt quản lý, đầu tư xây dựng, tu sửa và nâng cấp bị sạt lở, cuốn trôi và phá huỷ do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
d) Đường thủy nội địa trung ương và địa phương bị thiệt hại
Là tuyến, đoạn đường thủy trung ương và địa phương dành cho các phương tiện thủy như ca nô, phà, tàu vận tải và các thiết bị liên quan bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
đ) Hàng hải bị thiệt hại
Là các phương tiện tàu, thuyền vận tải và các thiết bị liên quan đến hàng hải bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
e) Hàng không bị thiệt hại
Là các phương tiện hàng không như máy bay, trực thăng, phương tiện vận chuyển hàng hóa trên sân bay, các thiết bị, vật tư, máy móc khác tại sân bay bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
[bookmark: _Hlk210304537]7. Nhóm chỉ tiêu về phương tiện, trang thiết bị thủy sản
a) Phương tiện khai thác thủy hải sản các loại
Thiệt hại về phương tiện khai thác thủy, hải sản được chia theo các mức: 
Thiệt hại hoàn toàn: bị mất tích, chìm, vỡ nát không còn khả năng sử dụng được
Thiệt hại rất nặng: là những tàu thuyền, phương tiện bị hư hỏng từ 50- 70%  và vẫn còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng một phần.
Thiệt hại nặng: là những tàu thuyền, phương tiện bị hư hỏng từ 30-50% 70%  và có khả năng sửa chữa, tái sử dụng.
 Thiệt hại một phần: là những tàu thuyền, phương tiện bị hư hỏng dưới 30% và chỉ phải sửa chữa một phần để tái sử dụng.
Phương tiện khai thác thủy, hải sản được chia theo các mức công suất gồm: công suất dưới 20 CV; công suất từ 20-90 CV; công suất trên 90 CV.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại =  (số lượng tàu thuyền theo từng loại bị thiệt hại x đơn giá)
b) Ngư cụ, trang thiết bị thông tin liên lạc về thủy sản bị thiệt hại
Ngư cụ và các trang thiết bị thông tin liên lạc về thủy sản là những tài sản, thiết bị sử dụng trong khai thác thủy hải sản bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Mức thiệt hại về ngư cụ và các trang thiết bị thông tin liên lạc bao gồm: 
Thiệt hại hoàn toàn: là các ngư cụ, trang thiết bị bị mất tích, hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được 
Thiệt hại rất nặng: là các ngư cụ, trang thiết bị bị hư hỏng từ 50-70% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng một phần
Thiệt hại nặng: là các ngư cụ, trang thiết bị bị hư hỏng từ 30-50% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng được.
Thiệt hại một phần: là các ngư cụ, trang thiết bị bị hư hỏng một phần (dưới 30%) và chỉ phải sửa chữa một phần để tái sử dụng.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương các ngư cụ, trang thiết bị hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng.
8. Nhóm chỉ tiêu về thông tin liên lạc
Thiệt hại về thông tin liên lạc là những cơ sở hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra. Cơ sở hạ tầng viễn thông là tập hợp các thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và công trình viễn thông.
Cơ sở hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng bởi thiên tai bao gồm:
a) Cột ăng ten, cột treo cáp bị thiệt hại
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
b) Nhà trạm bị thiệt hại
Nhà trạm bị thiệt hại là những cơ sở hạ tầng viễn thông được sử dụng nhằm tạo thông tin liên lạc không dây giữa các thiết bị thuê bao viễn thông và nhà điều hành mạng bị hư hỏng ở các mức khác nhau do thiên tai gây ra.
Mức thiệt hại về nhà trạm bao gồm:
	Thiệt hại hoàn toàn: là các nhà trạm bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được 
Thiệt hại rất nặng: là các nhà trạm bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 50-70% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng một phần.
Thiệt hại nặng: là các nhà trạm bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 30-50% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng được.
Thiệt hại một phần: là các nhà trạm bị hư hỏng một phần (dưới 30%) và chỉ phải sửa chữa một phần để tái sử dụng.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương các nhà trạm hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
c) Tuyến cáp bị thiệt hại
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
d) Máy móc, thiết bị thông tin liên lạc bị thiệt hại
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương các máy móc, thiết bị viễn thông hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
9. Nhóm chỉ tiêu công nghiệp
Thiệt hại về công nghiệp là những cơ sở hạ tầng về công nghiệp và công nghiệp dầu khí bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra.
Cơ sở hạ tầng về công nghiệp và công nghiệp dầu khí bao gồm: cột điện, dây điện, trạm biến thế, các công trình cơ sở hạ tầng thủy điện, khu nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp, hầm, mỏ khai thác than, giàn khoan, đường ống và kho chứa dầu.
a) Cột điện bị thiệt hại
Là những cột điện cao thế, trung thế và hạ thế bị đổ, gãy và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết.
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
b) Dây diện bị thiệt hại
Là những đường dây cao thế, trung thế và hạ thế bị đứt, hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết.
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
c) Trạm biến thế bị thiệt hại
Là những trạm biến thế cao thế, trung thế và hạ thế bị hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết.
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
d) Kè bờ thủy điện bị thiệt hại
Là những tuyến kè, đoạn kè các bờ, đập thủy điện bị sạt lở, hư hỏng
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết.
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng x đơn giá.
đ) Nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị thiệt hại
Mức thiệt hại của các nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp gồm: thiệt hài hoàn toàn (trên 70%), thiệt hại rất nặng (từ 50-70%), thiệt hại nặng (30-50%) và thiệt hại một phần (dưới 30%)
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị còn lại x % mức độ thiệt hại 
e) Máy móc, thiết bị công nghiệp bị thiệt hại
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: Giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương các máy móc, thiết bị công nghiệp hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
g) Sản phẩm công nghiệp, than, khoáng sản bị thiệt hại
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị sản phẩm công nghiệp hoặc sản lượng sản xuất  x đơn giá
h) Dàn khoan, giàn khai thác dầu khí bị thiệt hại
Là những cơ sở vật chất của giàn khoan,giàn khai thác dầu khí bị đổ, trôi và hư hỏng
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng x đơn giá
i) Đường ống dẫn dầu bị thiệt hại
Là những đường ống nội mỏ và đường ống dẫn dầu từ giàn khai thác vào bờ bị thiệt hại
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng x đơn giá
10) Nhóm chỉ tiêu về xây dựng
Thiệt hại về xây dựng là những công trình xây dựng đang thi công, các máy móc, thiết bị và vật liệu dùng để xây dựng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Công trình xây dựng đang thi công bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.
Mức thiệt hại bao gồm:
Thiệt hại hoàn toàn: là công trình đang thi công, máy móc, thiết bị vật liệu xây dựng bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được  (trên 70%).
Thiệt hại rất nặng: là công trình đang thi công, máy móc, thiết bị vật liệu xây dựng bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 50-70% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng một phần.
Thiệt hại nặng: là công trình đang thi công, máy móc, thiết bị vật liệu xây dựng bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 30-50% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng được.
	Thiệt hại một phần: là công trình đang thi công, máy móc, thiết bị vật liệu xây dựng bị hư hỏng một phần (dưới 30%) và chỉ phải sửa chữa một phần để tái sử dụng.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
11) Nhóm chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường
a) Diện tích vùng dân cư bị thiếu nước, nhiễm mặn
Diện tích vùng dân cư bị thiếu nước, nhiễm mặn là phần diện tích mặt đất những nơi bị thiếu nước, nhiễm mặn do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
b) Diện tích vùng dân cư bị ô nhiễm
Vùng dân cư bị ô nhiễm là diện tích mặt đất những nơi có nguồn nước (gồm nước sinh hoạt, nước sản xuất, nước cho nuôi trồng thuỷ hải sản...) hoặc môi trường không khí có các đặc tính hoá học vượt các tiêu chuẩn an toàn cho phép gây nguy hiểm cho sức khỏe con người cũng như các loài động, thực vật.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
c) Số người thiếu nước sạch sử dụng
Nước sạch là nước là nước không mầu, không mùi, không có vị lạ, không bị ô nhiễm và không gây bệnh tật hoặc tổn hại đến sức khoẻ con người.
Người thiếu nước sạch là người không có đủ 20 lít nước cho ăn, uống tắm giặt bình quân một ngày.
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
d) Công trình cấp nước bị thiệt hại
Là những công trình cấp nước (bao gồm cả nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, ...) bị thiệt hại
Cách tính: đo, đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
12) Nhóm chỉ tiêu về các công trình khác
a)  Trụ sở cơ quan 
Trụ sở cơ quan là văn phòng làm việc đề điều hành bộ máy hành chính hoặc chỉ đạo hoạt động kinh doanh.
Mức thiệt hại bao gồm:
Thiệt hại hoàn toàn: là trụ sở cơ quan bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được (trên 70%).
Thiệt hại rất nặng: là trụ sở cơ quan bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 50-70% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng một phần.
	Thiệt hại nặng: là trụ sở cơ quan bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 30-50% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng được.
	Thiệt hại một phần: là trụ sở cơ quan bị hư hỏng một phần (dưới 30%) và chỉ phải sửa chữa một phần để tái sử dụng.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của công trình  x % mức độ thiệt hại
Giá trị còn lại của công trình tính như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
b) Chợ, trung tâm thương mại
Chợ, trung tâm thương mại là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch kinh doanh như mua, bán hàng hóa và có trưng bày các sản phẩm hàng hóa kinh doanh ở đó.
Mức thiệt hại bao gồm:
Thiệt hại hoàn toàn: là chợ, trung tâm thương mại bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được (trên 70%).
Thiệt hại rất nặng: là chợ, trung tâm thương mại bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 50-70% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng một phần.
Thiệt hại nặng: là chợ, trung tâm thương mại bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 30-50% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng được.
Thiệt hại một phần: là chợ, trung tâm thương mại bị hư hỏng một phần (dưới 30%) và chỉ phải sửa chữa một phần để tái sử dụng.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại  = giá trị còn lại của chợ, trung tâm thương mại  x % mức độ thiệt hại
Giá trị còn lại của chợ, trung tâm thương mại tính như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
c) Nhà kho, phân xưởng
Nhà kho, phân xưởng là những công trình xây dựng dùng để sản xuất, lưu trữ hàng hóa, vật tư, thiết bị và các đồ dùng khác. 
Mức thiệt hại bao gồm:
Thiệt hại hoàn toàn: là những nhà kho, phân xưởng bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được (trên 70%).
Thiệt hại rất nặng: là những nhà kho, phân xưởng bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 50-70% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng một phần.
Thiệt hại nặng: là những nhà kho, phân xưởng bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng từ 30-50% và còn có khả năng sửa chữa, tái sử dụng được.
Thiệt hại một phần: là những nhà kho, phân xưởng bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp một phần, hư hỏng một phần (dưới 30%) và chỉ phải sửa chữa một phần để tái sử dụng.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị còn lại của nhà kho, phân xưởng x % mức độ thiệt hại
Giá trị còn lại của nhà kho, phân xưởng tính như điểm a, khoản 1, Mục II, Phụ lục II Thông tư này.
d) Các công trình an ninh, quốc phòng và các công trình phòng chống thiên tai khác
Công trình an ninh, quốc phòng là những công trình do nhà nước đầu tư , xây dựng để đảm bảo mục tiêu an ninh quốc phòng; công trình phòng chống thiên tai khác là những công trình do nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ mục đích phòng, chống thiên tai mà chưa thống kê ở các nhóm chỉ tiêu nói trên, bao gồm: trạm quan trắc khí tượng, thủy hải văn, địa chấn, cảnh báo thiên tai; công trình chống úng, chống hạn, chống sạt lở, khu tránh trú bão cho tàu thuyền, nhà kết hợp sơ tán dân…
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = khối lượng thiệt hại x đơn giá.
đ) Các thiệt hại khác
Các thiệt hại khác: là toàn bộ hàng hoá, thiết bị, vật tư, đồ dùng khác có trong các công trình khác (nhà kho, chợ, trung tâm thương mại, trụ sở cơ quan...) bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách xác định giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại  =  (Từng loại hàng hoá, thiết bị, vật tư, đồ dùng x đơn giá)
13) Nhóm chỉ tiêu về nông nghiệp
a) Các chỉ tiêu về nông nghiệp được xác định theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
b) Các chỉ tiêu về nông nghiệp chưa có trong Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
b.1) Hạt giống
Hạt giống bị thiệt hại là số lượng hạt bị vùi lấp, trôi, hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đo và thống kê số lượng chi tiết.
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị cây thay thế x đơn giá.
b.2) Lương thực
Lương thực bị thiệt hại là những sản phẩm khô, sạch đã thu hoạch bao gồm lúa, ngô, khoai, sắn và các loại khác bị ẩm, ướt, trôi và hư hỏng do thiên tai.
Cách tính: thống kê số lượng chi tiết.
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = số lượng bị thiệt hại x đơn giá.
b.3) Thức ăn gia súc, gia cầm bị thiệt hại
Là những lại thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, vùi lấp và hư hỏng do thiên tai gây ra.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại =  giá trị thay thế tương đương hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
b.4) Vật tư, chuồng, trại và trang thiết bị chăn nuôi bị thiệt hại
Là những trang thiết bị, vật tư, chuồng trại phục vụ chăn nuôi bị hư hỏng, cuốn trôi, vùi lấp do thiên tai.
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết
Cách ước giá trị thiệt hại: giá trị thiệt hại = giá trị thay thế tương đương hoặc giá trị sửa chữa, khắc phục để tái sử dụng
b.5) Các thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp khác 
Các thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp khác: là toàn bộ những cơ sở vật chất khác còn lại của nông, lâm, diêm nghiệp chưa thống kê vào các mục trên bị thiệt hại do thiên tai 
Cách tính: đếm và thống kê chi tiết 
Cách ước giá trị thiệt hại: đối với tài sản, cơ sở vật chất thì tính giá trị thiệt hại là giá trị thay thế của tài sản đó tại thời điểm bị thiệt hại.
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